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TRA CỨU TƯƠNG TÁC CỦA CÁC ĐƠN THUỐC SAU:
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Ông A
Chẩn đoán: loét dạ dày HP(-), trào ngược da dày, thực  quản
Thuốc sử dụng:
		1. Esomeprazole, 20mg, viên uống, sáng 1 viên, chiều 1 viên ( uống trước ăn)
		2. Trimebutin maleat 300mg, viên uống, sáng 1 viên, chiều 1 viên ( uống trước ăn)
             3. Phosphalugel, gói, sáng 1 gói, tối 1 gói
              (uống xa thuốc khác >2h)
Ông B
Chẩn đoán: loét dạ dày HP(-)
Thuốc sử dụng:
	1. Rabeprazole 20mg viên uống, sáng 1 viên, chiều 1 viên
	2. Sulpirid, 50mg viên uống, sáng 1 viên, chiều 1 viên
	3. Trimebutin maleat 300mg, viên uống, sáng 1 viên, chiều 1 viên
Ông C
Chẩn đoán: loét dạ dày HP (+)
Thuốc sử dụng:

	1. Transamin 250mg x 4 ống
	2. Losec (omeprazol) 40mg x 2 ống ( IV chậm )
	3. Amoxicillin, 500mg, viên uống, sáng 2 viên, tối 2 viên
	4. Clarithromycin, 500mg, viên uống, sáng 1 viên, tối 1 viên
	5. NaCl 0,9% x 500ml
Ông D
Chẩn đoán: loét dạ dày HP (-)
Thuốc sử dụng:

1. Pantoprazol, 40mg viên uống: sáng 1 viên, tối 1 viên
2. Sucrafate, 1g, viên uống, sáng 1 viên, tối 1 viên
3. Simethicone, 40mg, viên uống, sáng 1 viên, tối 1 viên
4. Amoxicillin, 500mg, viên uống, sáng 2 viên, tối 2 viên

